
PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 404A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCCD10694 Hà Công Anh 65DCCD11

2 2 65DCCD10719 Lê Tuấn Anh 65DCCD11

3 3 65DCCD10718 Bùi Tuấn Anh 65DCCD12

4 4 65DCCD10696 Nguyễn Khắc Gia Bảo 65DCCD11

5 5 65DCCD10724 Trần Văn Bằng 65DCCD11

6 6 64DCDD2005 Đỗ Văn Biên 65DCCD12

7 7 65DCCD12725 Hoàng Ngọc Công 65DCCD11

8 8 65DCCS20678 Đoàn Việt Cương 65DCCD12

9 9 65DCCD12476 Nguyễn Đình Cường 65DCCD11

10 10 65DCCD12485 Văn Huy Chung 65DCCD12

11 11 65DCCD13709 Lê Xuân Chức 65DCCD12

12 12 65DCCD10715 Kiều Văn Dũng 65DCCD11

13 13 65DCKX13609 Đào Anh Dũng 65DCCD12

14 14 65DCCD11735 Nguyễn Tiến Dũng 65DCCD12

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 1 - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: TCTC công trình xây dựng DC3CD53

Ngày thi: 4/6/2018 Ca thi: 2

14 14 65DCCD11735 Nguyễn Tiến Dũng 65DCCD12

15 15 65DCCD13952 Nguyễn Việt Dũng 65DCCD12

16 16 65DCCD10712 Đặng Văn Duy 65DCCD11

17 17 65DCDD10370 Nguyễn Văn Duy 65DCCD11

18 18 65DCCD10690 Trần Văn Duy 65DCCD11

19 19 65DCCD10720 Lê Anh Duy 65DCCD12

20 20 65DCCD10721 Hoàng Văn Dương 65DCCD11

21 21 65DCDB20612 Lê Minh Dương 65DCCD11

22 22 65DCCD12497 Nguyễn Văn Dương 65DCCD11

23 23 65DCCD14378 Mai Văn Dương 65DCCD12

24 24 65DCCD10723 Vũ Hoàng Đản 65DCCD11

25 25 65DCCD10710 Trần Tiến Đạt 65DCCD11 Cấm thi

26 26 65DCCD10702 Chu Văn Đông 65DCCD11

27 27 65DCCD13543 Nguyễn Văn Đồng 65DCCD12

28 28 65DCCD13704 Nguyễn Duy Đức 65DCCD12

29 29 65DCCD12498 Đoàn Trường Giang 65DCCD12

30 30 65DCCD10714 Đỗ Văn Hải 65DCCD11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 30 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 2 Mã HP: 

Địa điểm: 501A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 31 65DCCD13542 Phạm Thanh Hải 65DCCD11

2 32 65DCCD12480 Nguyễn Văn Hảo 65DCCD12

3 33 65DCCD10706 Cao Thành Hân 65DCCD12

4 34 65DCCD13538 Đặng Văn Hậu 65DCCD11

5 35 65DCCD10693 Ma Quang Hiển 65DCCD11

6 36 65DCCD10691 Tống Hoàng Hiệp 65DCCD11

7 37 65DCCD12481 Nguyễn Đăng Hiệp 65DCCD12

8 38 65DCCD10528 Nguyễn Tất Hiếu 65DCCD11

9 39 65DCCD10711 Trịnh Minh Hiếu 65DCCD11

10 40 65DCCD14073 Nguyễn Đình Hiếu 65DCCD12

11 41 65DCCD13000 Nguyễn Như Hoạt 65DCCD11 Cấm thi

12 42 65DCCD12479 Nguyễn Huy Hùng 65DCCD11

13 43 65DCCD10713 Phan Thanh Hùng 65DCCD11

14 44 65DCCD10697 Nguyễn Khắc Gia Huy 65DCCD11

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 1 - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: TCTC công trình xây dựng DC3CD53

Ngày thi: 4/6/2018 Ca thi: 2

14 44 65DCCD10697 Nguyễn Khắc Gia Huy 65DCCD11

15 45 65DCCD10707 Mai Quang Huy 65DCCD12

16 46 65DCCD13539 Nguyễn Mỹ Huyền 65DCCD12

17 47 65DCCD10717 Lưu Thị Hương 65DCCD11

18 48 65DCCD12724 Nguyễn Hữu Khuynh 65DCCD11

19 49 65DCCD10695 Hoàng Công Lâm 65DCCD11

20 50 65DCCD12723 Trần Bá Lâm 65DCCD12

21 51 65DCCS20680 Phạm Ngọc Tuấn Linh 65DCCD11

22 52 65DCCD10698 Nguyễn Châu Long 65DCCD11

23 53 65DCCD12729 Nguyễn Ngọc Long 65DCCD11

24 54 65DCCD10708 Nguyễn Việt Long 65DCCD11

25 55 64DCCD2191 Hoàng Lê Mạnh 65DCCD12

26 56 65DCCD10703 Nguyễn Văn Minh 65DCCD11

27 57 65DCCD10716 Đào Mạnh Nam 65DCCD11 Cấm thi

28 58 65DCCD12064 Phạm Phương Nam 65DCCD12

29 59 65DCCD10677 Nguyễn Đình Nguyên 65DCCD11

30 60 65DCCD12475 Nguyễn Văn Nhật 65DCCD11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 30 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 2 Mã HP: 

Địa điểm: 502A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 61 65DCCD12490 Nguyễn Duy Phong 65DCCD11

2 62 65DCCD14395 Nguyễn Hồng Phong 65DCCD12

3 63 65DCCD12487 Nguyễn Văn Phương 65DCCD12

4 64 65DCCD12482 Nguyễn Văn Quân 65DCCD12

5 65 65DCCD12492 Nguyễn Văn Quý 65DCCD11

6 66 65DCCD12489 Lưu Minh Sơn 65DCCD11

7 67 65DCCD12730 Nguyễn Trung Sơn 65DCCD12

8 68 65DCCD12484 Khổng Văn Tâm 65DCCD11

9 69 65DCCD12495 Đào Công Danh Tiến 65DCCD11

10 70 65DCCD10700 Vũ Mạnh Tới 65DCCD11

11 71 65DCCD13702 Lê Hữu Tuân 65DCCD12

12 72 65DCCD10704 Dương Anh Tuấn 65DCCD12

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 1 - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: TCTC công trình xây dựng DC3CD53

Ngày thi: 4/6/2018 Ca thi: 2

12 72 65DCCD10704 Dương Anh Tuấn 65DCCD12

13 73 65DCCD10722 Lý Văn Tý 65DCCD11

14 74 65DCCD12488 Nguyễn Quang Thành 65DCCD11

15 75 65DCCD10635 Nguyễn Trường Thành 65DCCD12

16 76 65DCCD13953 Nguyễn Văn Thảo 65DCCD11

17 77 65DCCD13272 Nguyễn Quyết Thắng 65DCCD11

18 78 65DCCD12494 Phạm Văn Thiện 65DCCD12

19 79 65DCDB20622 Trần Quang Thịnh 65DCCD11

20 80 65DCCD13269 Lê Văn Thọ 65DCCD12

21 81 65DCCD13703 Trịnh Đình Thuần 65DCCD12

22 82 65DCCD12477 Bùi Minh Trí 65DCCD12

23 83 65DCOT13290 Phùng Xuân Trường 65DCCD12

24 84 65DCCD10701 Phạm Quốc Trượng 65DCCD11

25 85 65DCCD11414 Nguyễn Văn Việt 65DCCD11

26 86 65DCCD13270 Phạm Thị Yến 65DCCD11

27 87 65DCCD12731 Phan Thị Yến 65DCCD12

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 27 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 3 Mã HP: 

Địa điểm: 503A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 88 65DCDD10364 Nguyễn Quốc Anh 65DCDD11

2 89 65DCDD10361 Nguyễn Quốc Bình 65DCDD11

3 90 65DCDD10377 Đoàn Khả Bun 65DCDD11

4 91 65DCDD10371 Vi Đức Chiến 65DCDD11

5 92 65DCDD10355 Phạm Duy 65DCDD11

6 93 65DCDD10360 Hồ Đức Đạt 65DCDD11

7 94 65DCDD10359 Nguyễn Văn Hiển 65DCDD11

8 95 65DCDD10367 Lại Thế Huynh 65DCDD11

9 96 65DCDD13495 Vũ Mạnh Kiên 65DCDD11

10 97 65DCDD13935 Chu Minh Khoa 65DCDD11 Cấm thi

11 98 65DCDD12258 Đỗ Tuấn Linh 65DCDD11

12 99 65DCDD10374 Trần Bá Lộc 65DCDD11

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 1 - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: TCTC công trình xây dựng DC3DD53

Ngày thi: 4/6/2018 Ca thi: 2

12 99 65DCDD10374 Trần Bá Lộc 65DCDD11

13 100 65DCDD10357 Nguyễn Văn Minh 65DCDD11

14 101 65DCDD10356 Nguyễn Xuân Nam 65DCDD11

15 102 65DCDD10372 Đỗ Văn Sỹ 65DCDD11

16 103 65DCDD10378 Nguyễn Anh Tuấn 65DCDD11

17 104 65DCDD12257 Trương Đức Tùng 65DCDD11 Cấm thi

18 105 65DCDD13496 Hoàng Trung Thành 65DCDD11

19 106 65DCDD10362 Lăng Đức Thiện 65DCDD11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 19 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 3 Mã HP: 

Địa điểm: 502A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 107 64DCCD2001 Nguyễn Vũ Tú Anh 64DCCD05

2 108 64DCCD2155 Phùng Văn Tuấn 64DCCD07

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 1 - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (HỌC GHÉP)

Môn thi: TCTC công trình xây dựng DC3CD53

Ngày thi: 4/6/2018 Ca thi: 2

Danh sách gồm 02 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 3 Mã HP: 

Địa điểm: 503A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 109 64DCDD2043 Phạm Thanh Thao 64DCDD01

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 1 - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (HỌC GHÉP)

Môn thi: TCTC công trình xây dựng DC3DD53

Ngày thi: 4/6/2018 Ca thi: 2

Danh sách gồm 01 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2


